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THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

ĐÀO TẠO CAO HỌC, ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG  

NĂM 2017 

 

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học năm 2012; 

Căn cứ các quy định hiện hành về công tác tuyển sinh và Đề án tuyển sinh của Trƣờng Đại 

học Hải Dƣơng. 

Trƣờng Đại học Hải Dƣơng thông báo tuyển sinh đại học và cao đẳng và đào tạo bậc cao 

học năm 2017 với các nội dung sau: 

1. Mã trƣờng, chƣơng trình, công nghệ và hình thức đào tạo 

1.1. Mã trường: DKT  

1.2. Chương trình, công nghệ và hình thức đào tạo 

- Trƣờng Đại học Hải Dƣơng có truyền thống từ năm 1960, đƣợc nâng cấp lên Đại học ngày 

26/11/ 2011 với tên gọi là Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dƣơng trên cơ sở Trƣờng Cao đẳng 

Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dƣơng và đƣợc đổi tên thành Trƣờng Đại học Hải Dƣơng ngày 01/3/2013; 

- Nhà trƣờng tích cực đổi mới, học hỏi, tiếp thu chọn lọc các chƣơng trình và công nghệ đào 

tạo tiên tiến từ các cơ sở đào tạo có thƣơng hiệu ở trong và ngoài nƣớc vào thực tiễn giảng - dạy của 

Nhà trƣờng. Cụ thể: Trƣờng tiếp nhận có chọn lọc các chƣơng trình đào tạo từ các cơ sở đào tạo đại 

học có thƣơng hiệu ở trong nƣớc gồm: Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính, Học 

viện Hành chính Quốc gia, Đại học Đà Nẵng, Đại học Thái Nguyên, Học viện Bƣu chính Viễn 

thông… và của nhiều cơ sở đào tạo của nƣớc ngoài nhƣ: Mỹ, Nhật, Úc, Liên bang Nga, Trung Quốc, 

Singapore, Thái Lan…; 

- Nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội và khả năng học tập, nghiên cứu của học sinh, sinh viên 

và học viên cao học trên địa bàn tỉnh, với thực tế đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất trang 

thiết bị hiện có của Nhà trƣờng, Nhà trƣờng đã nghiêm túc nghiên cứu để tích hợp kiến thức liên mục - 

liên bài - liên môn - liên ngành một cách chặt chẽ và logic. Nhờ đó, đã hình thành nên các nhóm kiến 

thức theo từng chuyên đề chuyên nghiệp...; 

- Hiện tại Nhà trƣờng tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ. Chƣơng trình đào tạo có tính ƣu 

việt cao. Đó là từ các học phần (môn học) riêng lẻ với rất nhiều kiến thức còn rời rạc, chƣa đƣợc chọn 

lọc, sắp xếp một cách logic... đã đƣợc kết nối, tích hợp một cách khoa học theo nhu cầu thực tiễn về 

quản lý - quản trị, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của xã hội; 

Vì vậy, sinh viên học tại Trƣờng không nhất thiết phải có trình độ đầu vào cao nhƣng vẫn có 

thể lĩnh hội đƣợc khối lƣợng kiến thức lý luận gắn liền với thực tiễn theo chƣơng trình đào tạo tiên 

tiến; bao gồm các chuyên đề, môn học tích hợp đã đƣợc sàng lọc và kết nối, tích hợp logic nên dễ học, 

dễ hiểu, dễ nhớ một cách hệ thống. Theo đó, ngƣời học có rất nhiều cơ hội để rút ngắn thời gian học 

và tích lũy đủ tín chỉ để tốt nghiệp ra trƣờng sớm mà không bị cắt giảm khối lƣợng kiến thức cần 

thiết...; đồng thời ngƣời học dễ vận dụng kiến thức đã học vào hoạt động nghiệp vụ chuyên môn theo 

nhu cầu của tổ chức và các nhân. Bên cạnh đó, nhờ thực hiện chƣơng trình đào tạo trên Nhà trƣờng có 

điều kiện tổ chức đào tạo đƣợc rất nhiều chuyên ngành trong cùng một ngành, giúp ngƣời học thuận 

lợi trong việc lựa chọn ngành, chuyên ngành học tập và nghiên cứu để làm việc sau khi ra trƣờng. 

 (Xem tại bảng Danh mục ngành/chuyên ngành, hình thức và chỉ tiêu đào tạo). 
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2. Mục tiêu đào tạo 

Đào tạo trình độ thạc sỹ, kỹ sƣ và cử nhân bậc đại học, cao đẳng nhằm đào tạo ra các nhà 

chuyên môn có trình độ nghiên cứu, thực nghiệm và lý luận đáp ứng nhu cầu xã hội, theo chuẩn khu 

vực và quốc tế; ứng dụng tốt khoa học công nghệ vào một ngành hoặc trong các nhóm ngành kinh tế, 

kỹ thuật, chính trị và xã hội; đồng thời phối hợp đào tạo liên kết, tích luỹ kinh nghiệm để sớm hội tụ 

đủ các điều kiện cần thiết để tham gia các bậc đào tạo cao hơn, làm cơ sở vững chắc cho ngƣời học 

từng bƣớc đạt trình độ khoa học cao cả về lý thuyết và năng lực nghiên cứu khoa học độc lập, sáng 

tạo…; có khả năng phát hiện và giải quyết đƣợc những vấn đề mới có ý nghĩa trong thực tiễn theo các 

ngành, chuyên ngành: kinh tế, kỹ thuật, chính trị và xã hội… 

3. Hình thức và thời gian đào tạo 

Trường Đại học Hải Dương tổ chức tuyển sinh đào tạo cao học, đại học, cao đẳng  và liên 

kết, hợp tác đào tạo năm 2017 theo hai hình thức sau: 

3.1. Hình thức đào tạo tập trung (học tập, nghiên cứu, thảo luận nhóm, thực hành, thực tập và 

tự học ở trong và ngoài trƣờng); 

3.2. Thời gian đào tạo: 

- Cao học: Kinh tế, ngành Kế toán và một số ngành khác: Từ 1,5 - 02 năm (có Thông báo 

tuyển sinh riêng); 

- Đại học: 

+ Đại học chính quy: Kinh tế, chính trị, xã hội: 4 năm; Kỹ thuật: từ 4 - 5 năm. Riêng những 

ngƣời học khá trở lên có thể rút ngắn thời gian học 01 năm (quy định của hình thức đào tạo theo học 

chế tín chỉ); 

+ Đại học liên thông chính quy: từ 1,5 - 2 năm (đối với những ngƣời có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng). Riêng đối với ngƣời có bằng trung cấp thời gian là 3 năm; 

+ Đại học văn bằng 2: từ 1,5 - 3 năm (có thể học song song 2 văn bằng). 

 - Cao đẳng: 

 + Cao đẳng chính quy: 3 năm. Riêng những ngƣời học khá trở lên có thể rút ngắn thời gian 

học 01 năm (quy định của hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ); 

+ Cao đẳng liên thông: từ 01 - 2 năm. 

3.3. Hình thức đào tạo đại học không tập trung (vừa học, vừa làm): từ 2 - 4 năm (tùy theo đầu 

vào cụ thể); 

3.4. Liên kết, hợp tác đào tạo các bậc học (có thông báo riêng). 

4. Chỉ tiêu tuyển sinh 

Xem tại bảng Danh mục ngành/chuyên ngành, hình thức và chỉ tiêu đào tạo. 

(Riêng cao học: Kinh tế, ngành Kế toán và một số ngành khác có Thông báo tuyển sinh riêng) 

5. Phƣơng thức và điều kiện xét tuyển đào tạo các bậc đại học và cao đẳng 

- Hạnh kiểm xếp loại khá trở lên; 

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành; 

- Xét tuyển theo 2 phƣơng thức: 

+ Phương thức 1: Dành 50% chỉ tiêu xét tuyển theo học bạ: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT 

(tính đến thời điểm xét tuyển); Điểm trung bình chung sau khi xét tuyển học bạ các lớp 10, lớp 11 và 

lớp 12 đối với các môn học theo khối: A, A1, B, C, D1 và cộng điểm ƣu tiên theo quy định của Nhà 

nƣớc (nếu có), nếu đạt bình quân từ 6,0 điểm trở lên đƣợc vào học đại học và tốt nghiệp THPT đƣợc 

vào học cao đẳng; 

+  Phương thức 2: Dành  50% xét tuyển cho những thí sinh đã qua kỳ thi quốc gia theo các 

khối A, A1, B, C, D1 và đạt điểm sàn trở lên. 
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6. Danh mục ngành/chuyên ngành, hình thức và chỉ tiêu đào tạo các bậc đại học 

và cao đẳng 

STT Hình thức đào tạo Chỉ tiêu đào tạo 

I Chính quy 1.085 

1.1 Cao học (CH) 80 

1.2 Đại học (ĐH) 905 

1.2.1 Từ 3-5 năm 800 

1.2.2 Liên thông (1,5 - 3 năm) 105 

1.3 Cao đẳng (CĐ) 100 

II Bồi dƣỡng  

2.1 Tin học văn phòng 700 

2.2 Ngoại ngữ 700 

III. Ngành/ chuyên ngành, chỉ tiêu, nhóm môn và khối thi xét tuyển: Chỉ tiêu tuyển sinh của 

chuyên ngành đƣợc phân bổ trong chỉ tiêu chung theo ngành đào tạo trong bảng dƣới đây 

(Riêng đào tạo thạc sỹ Kinh tế, ngành Kế toán và một số ngành khác có Thông báo tuyển sinh riêng) 

TT 

NG 
Khối ngành, ngành và chuyên ngành 

Nhóm 

môn và 

khối thi 

(xét tuyển) 

Chỉ tiêu 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

3.1 
Khối ngành V: Lĩnh vực Kỹ thuật, Công nghệ Kỹ thuật, Máy 

tính và Công nghệ thông tin, Nông lâm và thủy sản 
   

1 

Ngành Kỹ thuật điện - điện tử 

- Mã ngành: 52502201 (ĐH); 

- Gồm 04 chuyên ngành: Kỹ thuật điện; Điện tử viễn thông; Hệ 

thống điện; Thiết bị điện. 

A,A1 70  

2 

Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử 

- Mã ngành: 51510301 (CĐ); 

- Gồm 02 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp và dân dụng; 

Điện năng. 

A,A1  10 

3 

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông 

- Mã ngành: 51510302 (CĐ); 

- Chuyên ngành Cơ điện tự động hóa. 

A,A1  10 

4 

Ngành Công nghệ thông tin 

- Mã: 52480201(ĐH), 51480201 (CĐ); 

- Gồm 05 chuyên ngành: Mạng và truyền thông máy tính; Công 

nghệ phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Công 

nghệ thông tin. 

A,A1,D1 50 10 

5 

Ngành Chăn nuôi 

- Mã: 52620105 (ĐH); 

- Gồm 02 chuyên ngành: Chăn nuôi và thú y; Thú y. 

A,A1,B 50  

6 

Ngành Phát triển nông thôn 

- Mã: 52620116 (ĐH); 

- Gồm 02 chuyên ngành: Phát triển nông thôn; Khuyến nông. 

A,A1,B 50  
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3.2 Khối ngành III: Lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý    

7 

Ngành Kế toán 

- Mã: 52340301 (ĐH), 51340301 (CĐ);  

- Gồm 07 chuyên ngành: Kế toán tổng hợp; Kế toán và tài chính; 

Kế toán công; Kiểm toán; Kế toán doanh nghiệp; Kế toán doanh 

nghiệp công nghiệp; Kế toán nông nghiệp. 

A,A1,D1 200 30 

8 

Ngành Tài chính - Ngân hàng 

- Mã: 52340201(ĐH), 51340201(CĐ);  

- Gồm 07 chuyên ngành: Ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp; Tài 

chính công; Thuế; Bảo hiểm; Tài chính - Ngân hàng; Tài chính và 

Kế toán. 

A,A1,D1 60 10 

9 

Ngành Quản trị kinh doanh 

- Mã: 52340101 (ĐH), 51340101 (CĐ); 

- Gồm 05 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp; Quản trị 

doanh nghiệp; Quản trị tài chính kế toán; Quản trị kinh doanh 

thƣơng mại; Quản trị sản xuất và chất lƣợng. 

A,A1,D1 50 10 

10 

Ngành Quản trị văn phòng 

- Mã: 52340406 (ĐH), 51340406 (CĐ); 

- Gồm 03 chuyên ngành: Quản trị văn phòng; Quản trị hành chính 

văn phòng; Quản trị văn phòng doanh nghiệp. 

A,A1,D1,C 50 10 

11 

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 

- Mã: 52340103 (ĐH); 

- Gồm 05 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; 

Quản trị kinh doanh du lịch khách sạn; Quản trị nhà hàng - khách 

sạn; Quản trị lữ hành - hƣớng dẫn du lịch; Quản trị khách sạn. 

A,A1,D1,C 50  

3.3 Khối ngành VII: Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi    

12 

Ngành Ngôn ngữ Anh 

- Mã: 52220201 (ĐH); Ngành: Ngôn ngữ Anh 

- Mã: 51220201(CĐ); Chuyên ngành Tiếng Anh thƣơng mại. 

D1 50 10 

13 

Ngành Kinh tế 

- Mã ngành: 52310101 (ĐH); 

- Gồm 05 chuyên ngành: Kinh tế tổng hợp; Kinh tế luật; Quản lý 

kinh tế; Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn; Kinh tế đầu tƣ. 

A,A1,D1 70  

14 

Ngành Chính trị học 

- Mã ngành: 52310201 (ĐH); 

- Gồm 05 chuyên ngành: Chính trị học; Quản lý xã hội;  Khoa học 

quản lý nhà nƣớc; Giáo dục lý luận chính trị; Chính sách công. 

A,A1,D1,C 50  

Tổng cộng: Số lƣợng chuyên ngành đào tạo 50 55 

 

- Cụ thể và chi tiết xem Phụ lục số 01: Danh mục ngành/chuyên ngành, hình thức và 

chỉ tiêu đào tạo các bậc đại học và cao đẳng kèm theo; 

- Bản thuyết minh chi tiết các chuyên ngành xem trong tài liệu “Những điều cần biết 

về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy vào Trường Đại học Hải Dương năm 2017” 

đăng trên website của Nhà trường: www.uhd.edu.vn tại mục Ba công khai hoặc Thông báo 

tuyển sinh năm 2017. 

http://www.uhd.edu.vn/
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6. Hồ sơ dự tuyển 

- Xét tuyển theo kết quả học tập (học bạ) Trung học phổ thông (THPT), bao gồm: 

Đơn xin xét tuyển, hồ sơ đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Hải Dương); bản 

photo chứng thực học bạ THPT, bản photo chứng thực bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy 

chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2016); 01 phong bì có dán 

tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại của thí sinh. 

- Xét tuyển theo điểm sàn từ kết quả kỳ thi quốc gia (2 trong 1: THPT và tuyển 

sinh đại học, cao đẳng), bao gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển có ghi rõ đợt xét tuyển; Bản 

chính Giấy chứng nhận kết quả thi tƣơng ứng với đợt xét tuyển (Nguyện vọng (NV) 1 hay 

NV bổ sung); 01 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại của thí sinh. 

* Mẫu hồ sơ đăng ký (Theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 đính kèm) và xét tuyển (Theo 

hướng dẫn tại Phụ lục số 03 đính kèm) hoặc tải trên Website: www.uhd.edu.vn, tại mục Ba 

công khai hoặc Thông báo tuyển sinh năm 2017. 

(Riêng đào tạo thạc sỹ Kinh tế, ngành Kế toán và một số ngành khác có Thông báo riêng) 

7. Thời gian xét tuyển và gửi giấy báo: 

7.1. Nhận đăng ký dự tuyển và hồ sơ xét tuyển: 

- Từ ngày 15/4/2017: Nhận đăng ký dự tuyển (đối với học sinh THPT) và hồ sơ xét 

tuyển đối với học sinh đã tốt nghiệp từ năm 2016 trở về trƣớc; 

- Ngay sau khi có kết quả tốt nghiệp THPT năm 2017: Nhận hồ sơ xét tuyển học bạ; 

- Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm sàn trúng tuyển đại học, cao 

đẳng năm 2017: Nhận hồ sơ xét tuyển.  

(Riêng đào tạo thạc sỹ Kinh tế, ngành Kế toán và một số ngành khác có Thông báo riêng) 

7.2. Thông báo kết quả trúng tuyển 

Theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

8.  Thông tin liên hệ: Hội đồng tuyển sinh Trƣờng Đại học Hải Dƣơng 

8.1. Theo điện thoại và địa điểm: 

- Địa điểm 1: Giữa số 1002 và 1004 (vào 200m) - Khu 8 - Phƣờng Hải Tân - Thành 

phố Hải Dƣơng - Tỉnh Hải Dƣơng;  

Điện thoại: 0320.3866.258 - 0320.3861.121. Fax: 0320.3861.249; 

- Địa điểm 2: Khu đô thị phía Nam, thành phố Hải Dƣơng (xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, 

tỉnh Hải Dƣơng); 

Điện thoại: 0320.3710919; 

- Điện thoại di động:  0982.246.717 (cô Thu) hoặc 01644.402.998 (thầy Vũ), hoặc 

0122.338.4486 (cô Mùi). 

8.2. Theo phần mềm tuyển sinh:  

Website của Nhà trƣờng: www.uhd.edu.vn hoặc từ khoá: "Trƣờng Đại học Hải 

Dƣơng", mục Thông báo tuyển sinh năm 2017. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Tổ chức và cá nhân liên quan; 

- Đăng tải trên website Nhà trƣờng; 

- Lƣu VT, KH&TTĐT. 

 HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 
 

PGS.TS. Phạm Đức Bình 

http://www.uhd.edu.vn/
http://www.uhd.edu.vn/
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Phụ lục số 01: 

Danh mục ngành/chuyên ngành, hình thức và chỉ tiêu đào tạo 

các bậc đại học và cao đẳng 

(Chữ viết tắt: x là chuyên ngành có đào tạo) 

 

STT Hình thức đào tạo Chỉ tiêu đào tạo 

I Chính quy 1.085 

1.1 Cao học (CH): Từ 1,5-2 năm 80 

1.2 Đại học (ĐH) 905 

1.2.1 Từ 3 - 5 năm 800 

1.2.2 Từ 1 - 3 năm (Liên thông) 105 

1.3 Cao đẳng (CĐ) 100 

II Bồi dƣỡng  

2.1 Tin học văn phòng 700 

2.2. Ngoại ngữ 700 

III 

 

Ngành/ chuyên ngành, chỉ tiêu, nhóm môn và khối thi xét tuyển 

(Chỉ tiêu tuyển sinh của chuyên ngành được phân bổ trong chỉ tiêu chung theo ngành 

đào tạo trong bảng dưới đây) 

TT 

CN 

TT 

KHỐI 

& 

NGÀNH 

Khối ngành, ngành  

và chuyên ngành 

Chỉ 

tiêu  

Nhóm 

môn và 

khối thi 

(xét tuyển) 

Chỉ 

tiêu  

Nhóm 

môn và 

khối thi 

(xét tuyển) 

   Đại học Cao đẳng 

 3.1 

Khối ngành V: Lĩnh vực Kỹ thuật, Công 

nghệ Kỹ thuật, Máy tính và Công nghệ 

thông tin, Nông lâm và thủy sản  

220  30  

 3.1.1 

Ngành Kỹ thuật điện - điện tử 

Mã: D502201 (ĐH) 

Gồm các chuyên ngành: 

70 A,A1  A,A1 

1 3.1.1.1 Kỹ thuật điện x  x  

2 3.1.1.2 Điện tử viễn thông x  x  

3 3.1.1.3 Hệ thống điện x  x  

4 3.1.1.4 Thiết bị điện x  x  

 3.1.2 

Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử 

Mã: C510301 (CĐ) 

Gồm các chuyên ngành: 

  10 A,A1 

5 3.1.2.1 Điện tử công nghiệp và dân dụng 0  x  

6 3.1.2.2 Điện năng 0  x  

 3.1.3 

Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử 

truyền thông 

Mã: C510302 (CĐ) 

  10 A,A1 

7 3.1.3.1 Cơ điện tự động hóa 0  x  
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 3.1.4 

Ngành Công nghệ thông tin 

Mã: D480201(ĐH), C480201 (CĐ) 

Gồm các chuyên ngành: 

50 A,A1,D1 10 A,A1,D1  

8 3.1.4.1 Mạng và truyền thông máy tính x  x  

9 3.1.4.2 Công nghệ phần mềm x  x  

10 3.1.4.3 Khoa học máy tính x  x  

11 3.1.4.4 Hệ thống thông tin x  x  

12 3.1.4.5 Công nghệ thông tin x  x  

 3.1.5 

Ngành Chăn nuôi  

Mã: D620105 (ĐH) 

Gồm các chuyên ngành: 

50 A,A1,B  A,A1,B 

13 3.1.5.1 Chăn nuôi và thú y x  x  

14 3.1.5.2 Thú y 0  x  

 3.1.6 

Ngành Phát triển nông thôn 

Mã: D620116 (ĐH) 

Gồm các chuyên ngành: 

50 A,A1,B   A,A1,B 

15 3.1.6.1 Phát triển nông thôn x  x  

16 3.1.6.2 Khuyến nông x  x  

       

 3.2 
Khối ngành III: Lĩnh vực Kinh doanh và 

Quản lý 
410  60  

 3.2.1 

Ngành Kế toán 

Mã: D340301 (ĐH), C340301 (CĐ) 

Gồm các chuyên ngành: 

200 A,A1,D1 30 A,A1,D1 

17 3.2.1.1 Kế toán tổng hợp x  x  

18 3.2.1.2 Kế toán và tài chính x  x  

19 3.2.1.3 Kế toán công x  x  

20 3.2.1.4 Kiểm toán x  x  

21 3.2.1.5 Kế toán doanh nghiệp x  x  

22 3.2.1.6 Kế toán doanh nghiệp công nghiệp x  x  

23 3.2.1.7 Kế toán nông nghiệp x  x  

 3.2.2 

Ngành Tài chính - Ngân hàng 

Mã: D340201(ĐH), C340201(CĐ) 

Gồm các chuyên ngành: 

60 A,A1,D1 10 A,A1,D1 

24 3.2.2.1 Ngân hàng x  x  

25 3.2.2.2 Tài chính doanh nghiệp x  x  

26 3.2.2.3 Tài chính công x  x  

27 3.2.2.4 Thuế x  x  

28 3.2.2.5 Bảo hiểm x  x  

29 3.2.2.6 Tài chính - Ngân hàng x  x  

30 3.2.2.7 Tài chính và Kế toán x  x  

 3.2.3 

Ngành Quản trị kinh doanh 

Mã: D340101 (ĐH), C340101 (CĐ) 

Gồm các chuyên ngành: 

50 A,A1,D1 10 A,A1,D1 



8 

 

31 3.2.3.1 Quản trị kinh doanh tổng hợp x  x  

32 3.2.3.2 Quản trị doanh nghiệp x  x  

33 3.2.3.3 Quản trị tài chính kế toán x  x  

34 3.2.3.4 Quản trị kinh doanh thương mại x  x  

35 3.2.3.5 Quản trị sản xuất và chất lượng x  x  

 3.2.4 

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 

Mã: D340103 (ĐH) 

Gồm các chuyên ngành: 

50 A,A1,D1,C  A,A1,D1,C 

36 3.2.4.1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành x  x  

37 3.2.4.2 Quản trị kinh doanh du lịch khách sạn x  x  

38 3.2.4.3 Quản trị nhà hàng - khách sạn x  x  

39 3.2.4.4 Quản trị lữ hành - hướng dẫn du lịch x  x  

40 3.2.4.5 Quản trị khách sạn x  x  

 3.2.5 

Ngành Quản trị văn phòng 

Mã: D340406 (ĐH), C340406 (CĐ) 

Gồm các chuyên ngành: 

50 A,A1,D1,C 10 A,A1,D1,C 

41 3.2.5.1 Quản trị văn phòng x  x  

42 3.2.5.2 Quản trị hành chính văn phòng x  x  

43 3.2.5.3 Quản trị văn phòng doanh nghiệp x  x  

 3.3 
Khối ngành VII: Nhân văn, Khoa học xã 

hội và hành vi 
170  10  

 3.3.1 
Ngành Tiếng Anh 

Mã: C220201(CĐ) 
50  10 D1 

44 3.3.1.1 Ngôn ngữ Anh     

45 3.3.1.2 Tiếng Anh Thương mại 0  x  

 3.3.2 

Ngành Kinh tế 

Mã: D310101 (ĐH) 

Gồm các chuyên ngành: 

70 A,A1,D1   A,A1,D1 

46 3.3.2.1 Kinh tế tổng hợp x  x  

47 3.3.2.2 Kinh tế luật x  x  

48 3.3.2.3 Quản lý kinh tế x  x  

49 3.3.2.4 Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn x  x  

50 3.3.2.5 Kinh tế đầu tư x  x  

 3.3.3 Ngành Chính trị  50    

51 3.3.3.1 Chính trị học x  x  

52 3.3.3.2 Quản lý xã hội x  x  

53 3.3.3.3 Khoa học quản lý nhà nước x  x  

54 3.3.3.4 Giáo dục lý luận chính trị x  x  

55 3.3.3.5 Chính sách công x  x  

Tổng cộng: Số lƣợng chuyên ngành đào tạo 50 55 
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Ảnh 4x6 

Phụ lục số 02: Phiếu đăng ký xét tuyển 

 

UBND TỈNH HẢI DƢƠNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƢƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN  

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2017 

 

1. Số phiếu: (Thí sinh không ghi mục này, Trường sẽ đánh số phiếu khi thu phiếu) 

2. Đăng ký học ngành: ………………………………………; Mã ngành:     

3. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên thông thì đánh “X” vào ô bên phải  

4. Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển: (Dành cho thí sinh đăng ký xét theo khối) 

Môn 1:…………………….; Môn 2:……………………..; Môn 3:……………………… 

5. Họ và tên đầy đủ của thí sính:……………………………………………….………. 

(Viết đúng như trong giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)         Giới: (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)     

6. Ngày, tháng, năm sinh:        

7. Dân tộc: (Ghi bằng chữ vào đường kẻ chấm)…………………..........……………………… 

8. Hộ khẩu thƣờng trú: Ghi rõ số nhà, đường, phố, thôn, xã, (phường), huyện (quận, thị xã, thành 

phố) tỉnh ........................................................................................................................................................ 

9. Nơi tốt nghiệp THPT hoặc tƣơng đƣơng: Ghi rõ tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: 

xã (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố) tỉnh.................................................................. 

 ……………..……………………………………..…………………………………………….. 

10. Khu vực: (thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào khu vực đó) KV1,  KV2-NT,  KV2,  KV3 

11. Thuộc đối tƣợng ƣu tiên: 01,   02,   03,   04,   05,   06,   07       

(Thuộc đối tượng ưu tiên nào thì khoanh tròn và ghi ký hiệu đó vào hai ô. Nếu không thì để trống) 

12. Giấy chứng minh nhân dân: (Ghi mỗi số vào 1 ô)    

13. Hồ sơ gửi cùng phiếu đăng ký xét tuyển gồm:  

- Chứng nhận kết quả của kỳ thi THPT quốc gia. (Đối với thí sinh đăng ký xét theo khối) 

- Bản sao hợp lệ học bạ THPT. (Đối với thí sinh đăng ký xét theo học bạ) 

14. Gửi giấy báo kết quả trúng tuyển: (Giấy báo nhập học) cho:………………....................... 

Địa chỉ:……………................................................................................................................... 

Điện thoại liên lạc:…...........…………....………Email:……..…………………………......... 

Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi trên phiếu đăng ký này hoàn toàn là đúng sự 

thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành./. 

 

  Ngày……tháng….năm 2017                               XÁC NHẬN NGƢỜI KHAI PHIẾU NÀY 

         Chữ ký của thí sinh                          Đang học tại:.............................................. 

                                                                      …………...…………...............................                                   

                                                                   Hoặc đang thƣờng trú tại xã, phƣờng……… 

                 ……….................................................... 

Thủ trƣởng cơ quan, đơn vị/Trƣởng công 

an xã, phƣờng ký tên và đóng dấu có phần 

giáp lai trên ảnh) 

                                                                                                   Ngày……tháng.…năm 2017                                         
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Phụ lục số 03:  Đơn xin xét tuyển 
 

UBND TỈNH HẢI DƢƠNG 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƢƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN XÉT TUYỂN 

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trƣờng Đại học Hải Dƣơng. 

 

Họ và tên:  ........................................................................... Nam, Nữ:  .......................................  

Ngày sinh: ....... / .... /……..Nơi sinh: .............................................................................................  

Địa chỉ:  ........................................................................................................................................   

 ......................................................................................................................................................   

Điện thoại liên lạc (để Trƣờng Đại học Hải Dƣơng báo tin): .......................................................  

- Tên trƣờng THPT (học lớp 10): ............................................................................................   

- Tên trƣờng THPT (học lớp 11): ............................................................................................   

- Tên trƣờng THPT (học lớp 12): ............................................................................................   

Thuộc khu vực: KV1, KV2-NT, KV2, KV3. 

Đối tƣợng ƣu tiên: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (khoanh tròn vào khu vực và đối tƣợng ƣu tiên, 

nếu có) 

Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu rõ các quy định về tiêu chí, điều kiện xét tuyển của Nhà 

trƣờng. Tôi đăng ký xét tuyển vào ngành: ....................................................................................  

Mã ngành:………. Khối (tổ hợp môn) đăng ký xét tuyển: ……. (ghi rõ là: A, A1, B, C, D1) 

Điểm các môn tƣơng ứng với khối hoặc tổ hợp môn xét tuyển ở các năm THPT nhƣ sau: 

 Môn 1:. . . . . . . . . . Môn 2:. . . . . . . . . . Môn 3:. . . . . . . . . . 

Lớp 10     

Lớp 11     

Lớp 12     

 

Vào thời điểm nộp hồ sơ này, tôi:   đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. 

 chƣa có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Tôi sẽ 

nộp bổ sung giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trƣớc 

khi nhà trƣờng tiến hành xét tuyển. 

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng. Nếu sai, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm 

về những thông tin nêu trên. 

 

Xác nhận của Trƣờng THPT 

 (Ký tên và đóng dấu) 

................, ngày ..... tháng ...... năm 2017 

Ngƣời làm đơn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 


